
 
 CÔNG BÁO/Số 677 + 678/Ngày 15-7-2014 19 
 

 

 
QUỐC HỘI 

 
Luật số: 47/2014/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT 
NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ  

CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ 

của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; quyền 
và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 
tại Việt Nam.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Luật này áp dụng đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 

trú tại Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
Việt Nam và nước ngoài có liên quan.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Người nước ngoài là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài và 

người không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 
2. Giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài hoặc Liên hợp quốc cấp, gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá 
trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu).  

3. Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của 
một nước cấp cho người không quốc tịch đang cư trú tại nước đó và được cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận. 

4. Nhập cảnh là việc người nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu 
của Việt Nam. 
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5. Quá cảnh là việc người nước ngoài đi qua hoặc lưu lại khu vực quá cảnh tại 
cửa khẩu quốc tế của Việt Nam để đi nước thứ ba. 

6. Xuất cảnh là việc người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu 
của Việt Nam. 

7. Tạm hoãn xuất cảnh là việc người có thẩm quyền của Việt Nam quyết định 
tạm dừng xuất cảnh có thời hạn đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. 

8. Buộc xuất cảnh là việc người có thẩm quyền của Việt Nam quyết định người 
nước ngoài phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam. 

9. Cư trú là việc người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam. 
10. Cửa khẩu là nơi người nước ngoài được phép nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh. 
11. Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho 

phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. 
12. Chứng nhận tạm trú là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định 

thời hạn người nước ngoài được phép tạm trú tại Việt Nam. 
13. Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan 

có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có 
thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.  

14. Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho 
người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay 
thị thực.  

15. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh là cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Công an 
làm nhiệm vụ quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 
tại Việt Nam.  

16. Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh là đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ 
kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại cửa khẩu. 

17. Cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài gồm cơ 
quan đại diện hoặc cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được ủy quyền thực 
hiện chức năng lãnh sự. 

Điều 4. Nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú   
1. Tuân thủ quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam 

có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
2. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an 

ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng trong quan hệ quốc tế. 
3. Bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho người nước ngoài; chặt chẽ, 

thống nhất trong quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 
người nước ngoài tại Việt Nam. 

4. Người nước ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.   



 
 CÔNG BÁO/Số 677 + 678/Ngày 15-7-2014 21 
 

 

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Cản trở người nước ngoài và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực 

hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Đặt ra thủ tục, giấy tờ, các Khoản thu trái với quy định của Luật này và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan; sách nhiễu, gây phiền hà trong việc làm 
thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

3. Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú trái phép tại Việt Nam; làm giả, sử 
dụng giấy tờ giả để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.  

4. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 
cư trú tại Việt Nam. 

5. Lợi dụng việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam để chống 
lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm hại quyền và lợi ích hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

6. Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, tẩy, xóa, sửa chữa nội dung giấy tờ 
có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú để người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, 
quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.  

Điều 6. Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú do 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

Người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 5; 
khoản 3 Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 44 của Luật này thì bị thu hồi, hủy bỏ giấy 
tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam. 

 
Chương II 

THỊ THỰC 
 

Điều 7. Giá trị sử dụng và hình thức của thị thực 
1. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích. 
2. Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi 

được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.  
3. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời.  
Điều 8. Ký hiệu thị thực  
1. NG1 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ. 

2. NG2 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, 
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Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Tổng Kiểm toán nhà nước; thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và 
tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

3. NG3 - Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ 
quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên 
chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ. 

4. NG4 - Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 
lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ 
chức liên chính phủ; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 
quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại 
diện tổ chức liên chính phủ. 

5. LV1 - Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

6. LV2 - Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

7. ĐT - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài 
hành nghề tại Việt Nam.   

8. DN - Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam. 
9. NN1 - Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 
10. NN2 - Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn 
khác của nước ngoài tại Việt Nam. 

11. NN3 - Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, 
văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ 
chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam. 

12. DH - Cấp cho người vào thực tập, học tập. 
13. HN - Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo. 
14. PV1 - Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam. 
15. PV2 - Cấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam. 
16. LĐ - Cấp cho người vào lao động. 
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17. DL - Cấp cho người vào du lịch. 
18. TT - Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người 

nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ 
hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam. 

19. VR - Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác. 
20. SQ - Cấp cho các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Luật này. 
Điều 9. Thời hạn thị thực 
1. Thị thực ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày. 
2. Thị thực ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng. 
3. Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 06 tháng. 
4. Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, 

DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng.  
5. Thị thực ký hiệu LĐ có thời hạn không quá 02 năm. 
6. Thị thực ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm. 
7. Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.  
8. Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại 

quốc tế ít nhất 30 ngày. 
Điều 10. Điều kiện cấp thị thực 
1. Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. 
2. Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này. 
3. Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều  21 của 

Luật này. 
4. Các trường hợp sau đây đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh 

mục đích nhập cảnh: 
a) Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại 

Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư; 
b) Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành 

nghề theo quy định của Luật luật sư; 
c) Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định 

của Bộ luật lao động; 
d) Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường 

hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam. 
Điều 11. Các trường hợp được cấp thị thực rời 
1. Hộ chiếu đã hết trang cấp thị thực. 
2. Hộ chiếu của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 


